
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN KON RẪY Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND     Kon Rẫy, ngày         tháng      năm   
 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn 

 trâu, bò trên địa bàn huyện năm 2022 
   

Thực hiện Kế hoạch số 805/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh về 

phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum; 

Thực hiện Công văn số 1592/UBND-NNTN ngày 26/5/2022 của UBND 

tỉnh về kinh phí triển khai phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Công văn số 1534/SNN-KH ngày 08/6/2022 của Sở NN&PTNT 

tỉnh về việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vắc xin cho 

đàn gia súc, gia cầm trong năm 2022. 

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục 

trâu, bò trên địa bàn huyện, UBND huyện xây dựng Kế hoạch tiêm phòng 

vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò trên địa bàn huyện năm 2022, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh trâu, bò. 

- Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

Viêm da nổi cục trên trâu bò, hạn chế thấp nhất thiệt hại về kinh tế, xã hội và 

môi trường do bệnh này gây ra; phương châm lấy phòng bệnh là chính, thực hiện 

quản lý, giám sát chặt chẽ dịch bệnh đến tận cơ sở chăn nuôi nhằm phát hiện 

sớm, bao vây khống chế, xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan trên diện 

rộng. 

2. Yêu cầu   

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tiêm phòng, chống dịch nhanh chóng tuân 

thủ theo quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND 

tỉnh về phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò, đáp ứng được 

yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương hiệu quả 

và phù hợp với tình hình thực tế. 

- Công tác tổ chức triển khai thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối hợp 

giữa các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, sự vào cuộc của người chăn nuôi và 
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cả hệ thống chính trị; huy động toàn dân tích cực tham gia công tác tiêm phòng, 

chống dịch Viêm da nổi cục ở trâu, bò. 

- Chủ động tổ chức, triển khai tiêm phòng chống dịch bệnh trâu, bò kịp 

thời phù hợp và hiệu quả, không để lãng phí các nguồn kinh phí đầu tư và đảm 

bảo an toàn cho người trực tiếp tham gia và những người có liên quan đến công 

tác phòng chống dịch bệnh. 

- Triển khai tiêm phòng đạt trên 80% so với tổng đàn gia súc (100% số 

gia súc trong diện tiêm). 

II.  NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý III năm 2022 (thời gian cụ 

thể sẽ có thông báo sau). 

2. Loại vắc xin tiêm phòng: Vắc xin Viêm da nổi cục (Lumpyvac). 

3. Đối tượng tiêm phòng và tỉ lệ tiêm phòng 

3.1. Đối tượng tiêm phòng 

- Tiêm phòng cho trâu, bò, bê, nghé khỏe mạnh từ một tháng tuổi trở lên, 

tại vùng dịch (nếu có) và vùng bị dịch uy hiếp; bê, nghé từ mẹ đã được chủng 

ngừa, thực hiện chủng ngừa từ 6 tháng tuổi trở lên, tái chủng ngừa hàng năm. 

Tốt nhất nên tái chủng ngừa cho vật nuôi trước giai đoạn bùng phát dịch vào đầu 

mùa xuân. 

- Không nên tiêm vắc xin cho động vật bị sốt hoặc có triệu chứng lâm 

sàng, không nên tiêm vắc xin khác ít nhất 1 tuần trước và 1 tuần sau ngày 

tiêm chủng. 

 3.2. Phạm vi tiêm phòng và tỷ lệ tiêm phòng: Tiêm phòng cho đàn trâu, 

bò và bê, nghé trong diện tiêm phòng trên địa bàn, đạt trên 80% so với tổng đàn 

(100% số gia súc trong diện tiêm). 

 4. Kỹ thuật tiêm phòng, sử dụng và bảo quản vắc xin 

 4.1. Kỹ thuật tiêm phòng 

a. Tập trung và cố định trâu, bò để tiêm phòng: Tổ chức, huy động mọi 

lực lượng, ban ngành của địa phương (như Dân quân, Đoàn thanh niên...) và lực 

lượng trong thôn. Vận động hộ chăn nuôi trâu, bò làm gióng, giá cố định và có 

biện pháp cố định, tập trung trâu, bò để tiêm phòng đạt hiệu quả. 

 b. Vị trí tiêm: Tiêm dưới da vùng cổ trước vai của trâu, bò. 

 c. Dụng cụ tiêm phòng: Sử dụng dụng cụ tiêm phòng (xy lanh, kim tiêm) 

phù hợp với đối tượng tiêm phòng, dụng cụ tiêm phòng phải đảm bảo vô trùng 

trước khi tiêm cho động vật; trong quá trình tiêm phòng, nên thay kim đã được 

vô trùng trước khi tiêm cho hộ mới. 

4.2. Sử dụng và bảo quản vắc xin 
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a. Sử dụng vắc xin: Trước khi tiêm, phải đưa nhiệt độ của lọ vắc xin về 

nhiệt độ phòng và lắc kỹ chai vắc xin trước khi hút vắc xin để tiêm phòng.  

- Liều lượng: 2ml cho 1 con trâu, bò. 

 b. Bảo quản vắc xin 

- Vắc xin phải được bảo quản ở nhiệt độ từ 20C đến 80C, do đó phải bảo 

quản tại ngăn mát của tủ lạnh, trong quá trình vận chuyển và tiêm phòng cũng 

phải bảo quản trong thùng bảo ôn có đá lạnh. Không để vắc xin tiếp xúc trực 

tiếp với cục đá lạnh, không được làm đông đá vắc xin, không để ánh nắng mặt 

trời chiếu trực tiếp vào vắc xin. 

- Sau khi mở nắp lọ, vắc xin chỉ được sử dụng trong vòng 02 giờ. 

* Ghi chú:  

- Chỉ tiêm phòng cho gia súc khỏe mạnh, đúng độ tuổi; thao tác cẩn thận 

đối với gia súc mang thai đặc biệt là gia súc mang thai giai đoạn cuối. 

- Lưu giữ vỏ chai vắc xin sau khi sử dụng để tiêu hủy theo hướng dẫn. 

5. Phân bổ vắc xin và nguồn kinh phí 

5.1. Phân bổ vắc xin tiêm phòng: Theo bản đăng ký số lượng vắc xin từ 

UBND các xã, thị trấn. 

TT  Tên xã, thị trấn  
Số lượng vắc xin đăng ký 

(liều)  

1  TT Đăk Rve  600  

2  Tân Lập  900  

3  Đăk Ruồng  1600  

4  Đăk Tờ Re  1600  

5  Đăk Tờ Lung  1400  

6  Đăk Kôi  1000  

7  Đăk Pne  300  

Tổng cộng  7.400  

5.2. Nguồn kinh phí cấp vắc xin, vật tư và chi trả tiền công tiêm phòng 

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 

1592/UBND-NNTN ngày 26/5/2022 về kinh phí triển khai phòng, chống bệnh 

Viêm da nổi cục trâu, bò năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Công văn số 

1534/SNN-KH ngày 08/6/2022 của Sở NN&PTNT về việc triển khai thực hiện 

có hiệu quả công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trong năm 

2022. 
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a. Đối với kinh phí mua vắc xin: Do ngân sách huyện hỗ trợ. 

b. Đối với tiền công tiêm phòng: Do ngân sách huyện hỗ trợ. 

c. Hỗ trợ mua vôi bột, hóa chất, dụng cụ lấy mẫu, chi phí xét nghiệm mẫu, 

bảo hộ cá nhân (khi có dịch xảy ra): Do ngân sách huyện hỗ trợ. 

d. Hỗ trợ công cho người trực tiếp tham gia lấy mẫu (khi có dịch xảy ra) 

và giám sát công tác phòng chống dịch bệnh: Do ngân sách huyện hỗ trợ. 

e. Hỗ trợ mua vật tư (Xylanh, kim tiêm) phục vụ công tác tiêm phòng: Do 

ngân sách huyện hỗ trợ. 

6. Báo cáo thanh quyết toán: Thực hiện theo biểu mẫu, hướng dẫn của 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng NN&PTNT huyện: Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện kiểm tra, giám sát công tác tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục 

cho đàn trâu, bò năm 2022 trên địa bàn huyện. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm về việc lập dự toán chi tiết theo quy 

định, trình UBND huyện (qua Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện) để xem xét 

trước khi tổ chức mua và cấp phát vắc xin, vật tư tiêm phòng cho UBND các xã, 

thị trấn tổ chức thực hiện; đồng thời chịu trách nhiệm chính về nguồn gốc, 

chủng loại, số lượng vắc xin...để triển khai công tác tiêm phòng đảm bảo hiệu 

quả theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các 

xã, thị trấn tổ chức thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi và dịch bệnh 

trên đàn gia súc đến từng hộ gia đình nhằm phát hiện, xử lý sớm và triệt để các ổ 

dịch trên địa bàn (nếu có); tuyên truyền, vận động người chăn nuôi khi phát hiện 

có trâu bò ốm, chết bất thường phải báo cáo ngay cho cơ quan chuyên môn hoặc 

chính quyền địa phương. 

- Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác tiêm phòng tại các địa phương; 

tổng hợp báo cáo kết quả tiêm phòng gửi về UBND huyện và hướng dẫn các xã, 

thị trấn thanh quyết toán theo đúng quy định. 

- Chủ động phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh lấy mẫu bệnh 

phẩm gửi xét nghiệm (nếu cần thiết) khi nghi ngờ trâu, bò mắc bệnh hoặc đã 

mắc bệnh nhằm có các biện pháp phòng, chống bệnh thích hợp. 

- Phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn phối hợp với đơn vị liên 

quan xuống cơ sở giám sát việc triển khai tiêm phòng tại các địa phương. 

- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện từ UBND các xã, thị trấn tham 

mưu UBND huyện báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khi hoàn tất đợt 

tiêm phòng. 
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3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của 

UBND tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 1592/UBND-NNTN ngày 26/5/2022 về 

kinh phí triển khai phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum; các quy định liên quan và đề nghị của Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện, tham mưu UBND huyện hỗ trợ nguồn kinh phí để Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Viêm da 

nổi cục cho đàn trâu, bò trên địa bàn huyện năm 2022 theo đúng quy định. 

4. Trung tâm Văn hóa-TT-DL và Truyền thông huyện: Phối hợp 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đưa tin kịp thời về công tác tiêm phòng 

vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò trên địa bàn huyện năm 2022 trên 

Trang thông tin điện tử huyện, hệ thống truyền thanh của huyện để người dân 

biết, chủ động, phối hợp. 

5. UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm 

- Tiếp nhận số lượng vắc xin được phân bổ, có trách nhiệm bảo quản và 

sử dụng đúng mục đích; chịu trách nhiệm trước UBND huyện về số liệu, chất 

lượng, hiệu quả việc thực hiện công tác tiêm phòng tại địa phương. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi về quy định 

của pháp luật và mục đích đối với việc tiêm phòng vắc xin cho đàn trâu, bò; vai 

trò, trách nhiệm của chủ vật nuôi trong công tác tiêm phòng cho đàn trâu, bò để 

người dân biết và tích cực thực hiện việc tiêm phòng. 

- Thống kê chính xác số lượng đàn trâu, bò. Chỉ đạo bộ phận thống kê, 

nhân viên thú y, các thôn trưởng vận động Nhân dân khai báo chính xác số 

lượng đàn gia súc để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc 

xin và triển khai thực hiện theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực 

tế của địa phương.  

- Chỉ đạo, giám sát thú y xã, thị trấn tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc 

xin cho đàn trâu, bò trên địa bàn theo đúng kỹ thuật và đảm bảo tỷ lệ theo 

quy định.  

- Có lịch tiêm phòng cụ thể khi nhận được Thông báo tiêm phòng từ 

UBND huyện gửi cho các thôn và gửi lịch tiêm phòng về Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện để kiểm tra, giám 

sát công tác tiêm phòng. 

- Thông báo đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân có chăn nuôi trên địa bàn 

biết kế hoạch tiêm phòng để chủ động triển khai tiêm phòng cho đàn trâu, bò 

theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

- Chỉ đạo thú y thu gom vỏ, lọ đựng vắc xin sau khi tiêm về tại UBND các 

xã, thị trấn để tiến hành tiêu hủy khi có thông báo của Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện. 
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- Tổng hợp kinh phí (tiền công) tiêm phòng gửi về UBND huyện (qua 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện) sau khi kết thúc tiêm phòng Viêm da nổi 

cục cho đàn trâu, bò năm 2022.  

- Chế độ báo cáo: Sau khi kết thúc đợt tiêm phòng, UBND các xã, thị trấn 

đánh giá, tổng hợp cụ thể kết quả thực hiện tại địa phương báo cáo bằng văn 

bản, thực hiện thiết lập, lưu trữ hồ sơ thanh quyết toán theo quy định, đồng thời 

gửi 01 bộ hồ sơ về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện để tổng hợp, hoàn tất 

hồ sơ, tham mưu UBND huyện theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn trâu, 

bò trên địa bàn huyện năm 2022. Đề nghị UBND các xã, thị trấn và các phòng, 

ban, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT tỉnh (b/c); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TC-KH; Phòng NN&PTNT huyện (t/h); 

- Trung tâm DVNN huyện (t/h); 

- Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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